	Họ tên
	Ngày sinh
	Mã số BHXH
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	0207267709



[bookmark: _GoBack]Giai đoạn: 04/2009 đến 12/2024
· Quá trình đóng BHXH
	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	04/2009
	06/2009
	
	CTY TNHH TMDV Bảo Huy
	1,500,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 Nguyễn Cư Trinh P.PNL Q.1

	2
	07/2009
	12/2018
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	01/2019
	06/2019
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	4
	07/2019
	12/2019
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	5
	01/2020
	12/2021
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	6
	01/2022
	06/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	7
	07/2023
	09/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	8
	10/2023
	06/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III - Trưởng bộ môn
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.67
	
	
	0.25
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	9
	07/2024
	12/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III - Trưởng bộ môn
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.67
	
	
	0.25
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội: 6 năm 3 tháng.
Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội chưa đóng: 1 tháng.
Bạn đã đóng đến tháng: 11/2024.




· Quá trình đóng BHTN
	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	04/2009
	06/2009
	
	CTY TNHH TMDV Bảo Huy
	1,500,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 Nguyễn Cư Trinh P.PNL Q.1

	2
	07/2009
	12/2018
	Không tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	01/2019
	12/2019
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	4
	01/2020
	12/2021
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	5
	01/2022
	09/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	6
	10/2023
	12/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III - Trưởng bộ môn
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.67
	
	
	0.25
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 6 năm 3 tháng.
Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng: 1 tháng.
Bạn đã đóng đến tháng: 12/2024.



· Quá trình đóng BHTNLĐ

	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	04/2009
	06/2009
	
	CTY TNHH TMDV Bảo Huy
	1,500,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 Nguyễn Cư Trinh P.PNL Q.1

	2
	07/2009
	12/2018
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	01/2019
	06/2019
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	4
	07/2019
	12/2019
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	5
	01/2020
	12/2021
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	6
	01/2022
	06/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	7
	07/2023
	09/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	8
	10/2023
	06/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III - Trưởng bộ môn
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.67
	
	
	0.25
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	9
	07/2024
	12/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III - Trưởng bộ môn
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.67
	
	
	0.25
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	Thời gian tham gia BHTNLĐ: 6 năm 3 tháng.
Bạn đã đóng đến tháng: 12/2024.





